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       UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học 

 năm học 2020 - 2021 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành Ngôn ng  Anh 

I. Khóa 59: 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Tiếng Việt thực hành Phát triển kiến thức nền tảng 2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

2 Cơ sở văn hóa Việt nam Phát triển kiến thức nền tảng 2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

3 Pháp luật Phát triển kiến thức nền tảng 2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

4 Luyện âm 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
3 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

5 Tiếng  nh 1 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

6 Tiếng  nh 1 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

7 Tiếng  nh 1 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 



8 Tiếng  nh 1 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

9 Tin học cơ bản Phát triển kiến thức nền tảng 2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

10 
Nh ng nguyên l  cơ bản 

của chủ ngh a Mác- Lênin 

1 

Phát triển kiến thức nền tảng 3 HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

11 Dẫn luận ngôn ng  
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

12 Tin học ứng dụng Phát triển kiến thức nền tảng 2 HỌC KỲ 2 
Viết, vấn đáp 

13 Tiếng  nh 2 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

14 Tiếng  nh 2 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

15 Tiếng  nh 2 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

16 Tiếng  nh 2 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

17 Từ vựng thực hành 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 2 Viết, vấn đáp 

18 
Nh ng nguyên l  cơ bản 

của chủ ngh a Mác- Lênin 

2 

Phát triển kiến thức nền tảng 
2 

HỌC KỲ 3 Viết, vấn đáp 

19 
Tiếng Trung  1   Tiếng 

Pháp 1 
Phát triển kiến thức nền tảng 2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 



20 Tiếng  nh 3 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

21 Tiếng  nh 3 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

22 Tiếng  nh 3 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

23 Tiếng  nh 3 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

24 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

Phát triển kiến thức nền tảng 
2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

25 Ng  pháp thực hành 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

27 Tiếng Trung  2   Tiếng 

Pháp 2 
Phát triển kiến thức nền tảng 2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

28 Tiếng  nh 4 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

29 Tiếng  nh 4 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

30 Tiếng  nh 4 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

31 Tiếng  nh 4 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

32 Ng  âm – Âm vị 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

33 Nói trước công chúng 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 



34 Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Phát triển kiến thức nền tảng 
3 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

35 Tiếng Trung 3   Tiếng Pháp 

3 

Phát triển kiến thức nền tảng 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

36 Tiếng  nh 5 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

37 Tiếng  nh 5 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

38 Tiếng  nh 5 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

39 Tiếng  nh 5 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

40 Ng  ngh a học 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng  Anh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

41 Cú pháp học 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

42 Văn hóa  nh - Mỹ 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
3 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

43 Tiếng  nh 6 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

44 Tiếng  nh 6 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

45 Tiếng  nh 6 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

46 Tiếng  nh 6 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

47 Tiếng  nh Giao tiếp 

thương mại 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 



48 Văn học  nh - Mỹ 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

49 Ngôn ng  học Anh 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

50 Ngôn ng  học đối chiếu Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

51 Văn hóa các nước  SE N 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

52 Ng  dụng học 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
3 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

53 Tiếng  nh Hành chính – 

Văn phòng 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

54 Tiếng  nh Du lịch 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

55 Phân tích diễn ngôn 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

56 Tiếng  nh Nhà hàng - 

Khách sạn 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

57 Thực hành Biên 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

58 Thực hành Phiên dịch 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

59 Tiếng  nh cho hướng dẫn 

viên du lịch 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

60 
Thực tập tốt nghiệp Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng  Anh 
8 

HỌC KỲ 8 
Viết, vấn đáp 

61 

Khóa luận TN hoặc các 

học phần thay thế KLTN 

(8 TC) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 8 

HỌC KỲ 8 

Viết, vấn đáp 



62 
Tiếng  nh nâng cao 1 

(Reading, Writing + Use of 

English - CAE Practice) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 4 
HỌC KỲ 8 

Viết, vấn đáp 

63 
Tiếng  nh nâng cao 2 

(Listening & Speaking - 

CAE Practice) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 4 
HỌC KỲ 8 

Viết, vấn đáp 

II. Khóa 60: 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Tiếng Việt thực hành Phát triển kiến thức nền tảng 2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

2 Cơ sở văn hóa Việt nam Phát triển kiến thức nền tảng 2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

3 Pháp luật Phát triển kiến thức nền tảng 2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

4 Luyện âm 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
3 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

5 Tiếng  nh 1 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

6 Tiếng  nh 1 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

7 Tiếng  nh 1 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

8 Tiếng  nh 1 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 



9 Tin học cơ bản Phát triển kiến thức nền tảng 2 HỌC KỲ 1 Vấn đáp, viết 

10 
Nh ng nguyên l  cơ bản 

của chủ ngh a Mác- Lênin 

1 

Phát triển kiến thức nền tảng 3 HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

11 Dẫn luận ngôn ng  
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

12 Tin học ứng dụng Phát triển kiến thức nền tảng 2 HỌC KỲ 2 
Viết, vấn đáp 

13 Tiếng  nh 2 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

14 Tiếng  nh 2 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

15 Tiếng  nh 2 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

16 Tiếng  nh 2 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

17 Từ vựng thực hành 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 HỌC KỲ 2 Viết, vấn đáp 

18 
Nh ng nguyên l  cơ bản 

của chủ ngh a Mác- Lênin 

2 

Phát triển kiến thức nền tảng 
2 

HỌC KỲ 3 Viết, vấn đáp 

19 
Tiếng Trung  1   Tiếng 

Pháp 1 
Phát triển kiến thức nền tảng 2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

20 Tiếng  nh 3 Reading Phát triển kiến thức chuyên ngành 2 
HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 



Ngôn ng   nh 

21 Tiếng  nh 3 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

22 Tiếng  nh 3 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

23 Tiếng  nh 3 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

24 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

Phát triển kiến thức nền tảng 
2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

25 Ng  pháp thực hành 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

27 Tiếng Trung  2   Tiếng 

Pháp 2 
Phát triển kiến thức nền tảng 2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

28 Tiếng  nh 4 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

29 Tiếng  nh 4 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

30 Tiếng  nh 4 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

31 Tiếng  nh 4 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

32 Ng  âm – Âm vị 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

33 Nói trước công chúng 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 



34 Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Phát triển kiến thức nền tảng 
3 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

35 Tiếng Trung 3   Tiếng Pháp 

3 

Phát triển kiến thức nền tảng 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

36 Tiếng  nh 5 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

37 Tiếng  nh 5 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

38 Tiếng  nh 5 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

39 Tiếng  nh 5 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

40 Ng  ngh a học 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

41 Cú pháp học 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

42 Văn hóa  nh - Mỹ 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
3 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

43 Tiếng  nh 6 Reading 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

44 Tiếng  nh 6 Writing 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

45 Tiếng  nh 6 Listening 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

46 Tiếng  nh 6 Speaking 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

47 Tiếng  nh Giao tiếp 

thương mại 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 



48 Văn học  nh - Mỹ 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

49 Ngôn ng  học Anh 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

50 Ngôn ng  học đối chiếu Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

51 Văn hóa các nước  SE N 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

52 Ng  dụng học 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
3 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

53 Tiếng  nh Hành chính – 

Văn phòng 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

54 Tiếng  nh Du lịch 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

55 Phân tích diễn ngôn 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

56 Tiếng  nh Nhà hàng - 

Khách sạn 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

57 Thực hành Biên 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

58 Thực hành Phiên dịch 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

59 Tiếng  nh cho hướng dẫn 

viên du lịch 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

60 
Thực tập tốt nghiệp Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
8 

HỌC KỲ 8 
Viết, vấn đáp 

61 

Khóa luận TN hoặc các 

học phần thay thế KLTN 

(8 TC) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 8 

HỌC KỲ 8 

Viết, vấn đáp 



62 
Tiếng  nh nâng cao 1 

(Reading, Writing + Use of 

English - CAE Practice) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 4 
HỌC KỲ 8 

Viết, vấn đáp 

63 
Tiếng  nh nâng cao 2 

(Listening & Speaking - 

CAE Practice) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 4 
HỌC KỲ 8 

Viết, vấn đáp 

III. Khóa 61: 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Tiếng Việt thực hành Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

2 Cơ sở văn hóa Việt nam Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

3 Pháp luật Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

4 Luyện âm 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

5 Kỹ năng đọc B1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

6 

Kỹ năng nghe B1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

7 
Kỹ năng nói B1.1 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 2 
HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 



Ngôn ng   nh 

8 

Kỹ năng viết B1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

9 
Tin học cơ bản 

Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

10 
        u              

                 - Lênin 

1 

Phát triển kiến thức nền tảng 
3 

HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

11 Dẫn luận ngôn ng  Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

12 Tin học ứng dụng Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

13 Kỹ năng đọc B1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

14 

Kỹ năng nghe B1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

15 

Kỹ năng nói B1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

16 

Kỹ năng viết B1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

17 
Từ vựng thực hành 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 



Ngôn ng   nh 

18 
        u              

                 - Lênin 

2 

Phát triển kiến thức nền tảng 
2 

HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

19 
Tiếng Trung  1   Tiếng 

Pháp 1 
Phát triển kiến thức nền tảng 2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

20 Kỹ năng đọc B2.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

21 

Kỹ năng nghe B2.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

22 

Kỹ năng nói B2.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

23 

Kỹ năng viết B2.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

24 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
Phát triển kiến thức nền tảng 2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

25 Ng  pháp thực hành 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

27 Tiếng Trung  2   Tiếng 

Pháp 2 
Phát triển kiến thức nền tảng 2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 



28 Kỹ năng đọc B2.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

29 

Kỹ năng nghe B2.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

30 

Kỹ năng nói B2.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

31 

Kỹ năng viết B2.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

32 
Ng  âm – Âm vị (hoặc 

Phát âm và phong cách 

diễn ngôn) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

33 Nói trước công chúng 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

34 Đườ    ối      mạ       

Đ    Cộ   s   Việt   m 
Phát triển kiến thức nền tảng 3 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

35 Tiếng Trung 3   Tiếng Pháp 

3 
Phát triển kiến thức nền tảng 3 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

36 Kỹ năng đọc C1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

37 
Kỹ năng nghe C1.1 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 2 
HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 



Ngôn ng   nh 

38 

Kỹ năng nói C1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

39 Kỹ năng viết C1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

40 Ng  ngh a học (hoặc từ 

vựng và ng  ngh a học) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

41 Cú pháp học 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

42 Văn hóa  nh - Mỹ 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
3 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

43 Kỹ năng đọc C1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

44 
Kỹ năng nghe C1.2 Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

45 
Kỹ năng nói C1.2 Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

46 Kỹ năng viết C1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

47 Tiếng  nh Giao tiếp 

thương mại 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 



48 Văn học  nh - Mỹ 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

49 Ngôn ng  học Anh 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

50 Ngôn ng  học đối chiếu Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

51 
Giao tiếp liên văn hoá 

(hoặc Văn hóa các nước 

ASEAN) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 2 
HỌC KỲ 6 

Viết, vấn đáp 

52 Ng  dụng học 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
3 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

53 Tiếng  nh Hành chính – 

Văn phòng 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

54 Tiếng  nh Du lịch 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

55 Phân tích diễn ngôn (hoặc 

Ng  pháp thực hành C1) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

56 Tiếng  nh Nhà hàng - 

Khách sạn 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

57 Thực hành Biên dịch 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

58 Thực hành Phiên dịch 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

59 
Tiếng  nh cho hướng dẫn 

viên du lịch 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

60 
Thực tập tốt nghiệp Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
8 

HỌC KỲ 8 
Viết, vấn đáp 

61 
Khóa luận TN hoặc các 

học phần thay thế KLTN 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
8 

HỌC KỲ 8 
Viết, vấn đáp 



(8 TC) 

62 
Kỹ năng Đọc – Viết nâng 

cao (Advanced Reading & 

Writing) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 4 
HỌC KỲ 8 

Viết, vấn đáp 

63 
Kỹ năng Nghe-Nói nâng 

cao (Advanced Listening 

and Speaking) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 4 
HỌC KỲ 8 

Viết, vấn đáp 

IV  Khóa    

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Tiếng Việt thực hành Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

2 Cơ sở văn hóa Việt nam Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

3 Pháp luật Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

4 Luyện âm 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

5 Kỹ năng đọc B1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

6 

Kỹ năng nghe B1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 



7 

Kỹ năng nói B1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng  Anh 
2 

HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

8 

Kỹ năng viết B1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

9 
Tin học cơ bản 

Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 1 

Viết, vấn đáp 

10 
        u              

                 - Lênin 

1 

Phát triển kiến thức nền tảng 
3 

HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

11 Dẫn luận ngôn ng  Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

12 Tin học ứng dụng Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

13 Kỹ năng đọc B1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

14 

Kỹ năng nghe B1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

15 

Kỹ năng nói B1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

16 

Kỹ năng viết B1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 



17 

Từ vựng thực hành 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 2 

Viết, vấn đáp 

18 
        u              

                 - Lênin 

2 

Phát triển kiến thức nền tảng 
2 

HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

19 
Tiếng Trung  1   Tiếng 

Pháp 1 
Phát triển kiến thức nền tảng 2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

20 Kỹ năng đọc B2.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 

2 
HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

21 

Kỹ năng nghe B2.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

22 

Kỹ năng nói B2.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

23 

Kỹ năng viết B2.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng  Anh 
2 

HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

24 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
Phát triển kiến thức nền tảng 2 

HỌC KỲ 3 
Viết, vấn đáp 

25 Ng  pháp thực hành 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 3 

Viết, vấn đáp 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phát triển kiến thức nền tảng 2 
HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 



27 Tiếng Trung  2   Tiếng 

Pháp 2 
Phát triển kiến thức nền tảng 2 

HỌC KỲ 4 
Viết, vấn đáp 

28 Kỹ năng đọc B2.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

29 

Kỹ năng nghe B2.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

30 

Kỹ năng nói B2.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

31 

Kỹ năng viết B2.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

32 
Ng  âm – Âm vị (hoặc 

Phát âm và phong cách 

diễn ngôn) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

33 Nói trước công chúng 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 4 

Viết, vấn đáp 

34 Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
Phát triển kiến thức nền tảng 3 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

35 Tiếng Trung 3   Tiếng Pháp 

3 
Phát triển kiến thức nền tảng 3 

HỌC KỲ 5 
Viết, vấn đáp 

36 Kỹ năng đọc C1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 



37 

Kỹ năng nghe C1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

38 

Kỹ năng nói C1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

39 Kỹ năng viết C1.1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

40 Ng  ngh a học (hoặc từ 

vựng và ng  ngh a học) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

41 Cú pháp học 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng  Anh 
2 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

42 Văn hóa  nh - Mỹ 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
3 

HỌC KỲ 5 

Viết, vấn đáp 

43 Kỹ năng đọc C1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

44 
Kỹ năng nghe C1.2 Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

45 
Kỹ năng nói C1.2 Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

46 Kỹ năng viết C1.2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

47 Tiếng  nh Giao tiếp 

thương mại 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 



48 Văn học  nh - Mỹ 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

49 Ngôn ng  học Anh 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

50 Ngôn ng  học đối chiếu Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 6 
Viết, vấn đáp 

51 
Giao tiếp liên văn hoá 

(hoặc Văn hóa các nước 

ASEAN) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 2 
HỌC KỲ 6 

Viết, vấn đáp 

52 Ng  dụng học 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
3 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

53 Tiếng  nh Hành chính – 

Văn phòng 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

54 Tiếng  nh Du lịch 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

55 Phân tích diễn ngôn (hoặc 

Ng  pháp thực hành C1) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

56 Tiếng  nh Nhà hàng - 

Khách sạn 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

57 Thực hành Biên dịch 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

58 Thực hành Phiên dịch 
Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng  Anh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

59 
Tiếng  nh cho hướng dẫn 

viên du lịch 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
2 

HỌC KỲ 7 
Viết, vấn đáp 

60 
Thực tập tốt nghiệp Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
8 

HỌC KỲ 8 
Viết, vấn đáp 

61 
Khóa luận TN hoặc các 

học phần thay thế KLTN 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 
8 

HỌC KỲ 8 
Viết, vấn đáp 



(8 TC) 

62 
Kỹ năng Đọc – Viết nâng 

cao (Advanced Reading & 

Writing) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 4 
HỌC KỲ 8 

Viết, vấn đáp 

63 
Kỹ năng Nghe-Nói nâng 

cao (Advanced Listening 

and Speaking) 

Phát triển kiến thức chuyên ngành 

Ngôn ng   nh 4 
HỌC KỲ 8 

Viết, vấn đáp 

                                                                                                                                       Qu    Bì  ,   à  19   tháng  10    ăm 2020 

NGƯỜI LẬP BIỂU       TRƯỞNG KHOA 

    

          TS  Lê Thị Hằng                  TS. Nguyễn Đình Hùng 

 

 


